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Cho tập hợp khác rỗng D  . Nếu với mỗi giá trị của x  thuộc D  có một và chỉ một giá trị tương ứng của 

y  thuộc tập hợp số thực  thì ta có một hàm số. 

Ta gọi x  là biến số và y  là hàm số của x  

Tập hợp D  được gọi là tập xác định của hàm số 

Kí hiệu hàm số: ( ) ,y f x x D=   

Ví dụ 1: Cho các công thức thể hiện mối liên hệ giữa hai đại lượng x  và y . Trong công thức nào, y  là hàm 

số của x ? 

a. 2 1y x= +   b. 
2 1y x= +   c. 3y =   d. 

2 1y x= +  

Cách giải: 

a. 2 1y x= +  

Trong 2 1y x= +  thì y  là hàm số của x . 

b. 
2 1y x= +  

Trong 
2 2 1y x= +  thì y  không phải là hàm số của x  

(Do với 
20 1 1x y y=  =  =  →  1 giá trị x  cho 2 giá trị y  (ktm)) 

c. 3y =  

Trong 3y =  thì y  là hàm số của x . 

d. 
2 1y x= +  

Trong 
2 1y x= +  thì y  không phải là hàm số của x  

(Do 1 2 2x y y=  =  =  →  1 giá trị x  cho 2 giá trị y  (ktm)) 

BÀI GIẢNG: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

MÔN: TOÁN 10 (CƠ BẢN & NÂNG CAO) 

GIÁO VIÊN: NGÔ VĂN TOẢN 

✓ Định nghĩa hàm số, hiểu được khái niệm hàm số và lấy được ví dụ hàm số. 

✓ Hiểu cách cho hàm số và tìm được tập xác định của hàm số. 

✓ Hiểu khái niệm đồ thị hàm số, biết cách xác định các điểm thuộc và không thuộc đồ thị. 

✓ Làm quen và hiểu sâu hơn khái niệm sự biến thiên của hàm số. 

        MỤC TIÊU 

I. HÀM SỐ 

1 Định nghĩa 
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Bài tập tương tự: Xét hai đại lượng x  và y  phụ thuộc vào nhau theo các hệ thức sau đây. Những trường 

hợp nào thì y  là một hàm số của x ? 

a. 
22 5x y− =   b. 4 8x y+ =   c. 

22 6x y+ =   d. 
38 0x y+ =  

Cách giải: 

a. 
2 22 5 2 5x y y x− =  = −  

  Trong 
22 5x y− =  thì y  là hàm số của x . 

b. 
1

4 8 2
4

x y y+ =  = − +  

  Trong 4 8x y+ =  thì y  không phải là hàm số của x  

(Do với 
20 1 1x y y=  =  =  →  1 giá trị x  cho 2 giá trị y  (ktm)) 

c. 
22 6x y+ =  

Trong 
22 6x y+ =  thì y  không phải là hàm số của x . 

(Do với 
21 4 2x y y=  =  =  →  1 giá trị x  cho 2 giá trị y  (ktm)) 

d. 3 3 38 0 8 8x y y x y x+ =  = −  = −  

  Trong 
38 0x y+ =  thì y  là hàm số của x  

Ví dụ 2: Cho các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x  và y . Hỏi bảng nào xác định y  là hàm số của 

x , vì sao? 

Bảng 1: 

x  1 2 3 4 5 

y  2 3 2 6 4 

Bảng 2: 

x  1 2 1 4 5 

y  3 3 2 6 4 

Cách giải: 

Ta có: 

+ Bảng 1: y  là hàm số của x  

+ Bảng 2: y  không là hàm số của x  vì tại 1x =  thì y  nhận hai giá trị: 3y =  và 2y =  

x  1 2 1 4 5 

y  3 3 2 6 4 

 

 

+ Hàm số cho bởi nhiều công thức 

2 Cách cho hàm số 
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Ví dụ: 
1, 0

3, 0

x nêu x
y

nêu x

+ 
= 


 

+ Hàm số cho bởi một công thức 

Ví dụ: 2 , 1y x y x= = +  

+ Hàm số không cho bằng công thức: bảng, biểu đồ,… 

Ví dụ: 

Hàm số cho bằng biểu đồ: 

 

Hàm số cho bằng bảng: 

Bảng 1: 

x  1 2 3 4 5 

y  2 3 2 6 4 

Ví dụ: Giá phòng của một khách sạn là 750 nghìn đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 500 nghìn đồng 

cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T  phải trả là một hàm số của số ngày mà khách ở lại khách sạn. 

a. Viết công thức của hàm số ( )T T x= . 

b. Tính ( ) ( ) ( )2 , 5 , 7T T T  và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này. 

Cách giải: 

a. Gọi x  là số ngày ở tại khách sạn ( )0x   

( )
( )

750 , 0 2

1500 500 2 , 2

x nêu x
T x

x nêu x

 
= 

+ − 
 

b. Ta có: 

+ ( )2 750.2 1500T = =  nghìn đồng 

→  Số tiền phòng cho 2 ngày 

+ ( ) ( )5 1500 500. 5 2 1500 500.3 3000T = + − = + =  nghìn đồng 
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→  Số tiền phòng cho 5 ngày 

+ ( ) ( )7 1500 500. 7 2 1500 500.5 4000T = + − = + =  nghìn đồng 

→  Số tiền phòng cho 7 ngày 

 

Tập xác định của hàm số ( )y f x=  là tập hợp tất cả số thực x  sao cho biểu thức ( )f x  có nghĩa. 

( ) |D x f x có nghia=   

Cho hàm số ( )y f x=  có tập xác định là D . Ta nói rằng ( ) |T f x x D=   là tập giá trị của biểu thức 

( )f x  (trên D ). 

Ví dụ 3: Tìm tập xác định của các hàm số sau. 

a. 
2

3

4

x
y

x

+
=

−
  b. 2 4y x= −   c. 

2

2

x
y

x
=

+
 

Cách giải: 

a. 
2

3

4

x
y

x

+
=

−
 

Hàm số xác định khi 2 4 0 2x x−      

Vậy tập xác định  \ 2D =   

b. 2 4y x= −  

Điều kiện xác định: 2 4 0 2x x−     

Vậy tập xác định  )2;D = +  

c. 
2

2

x
y

x
=

+
 

Chú ý: 
A

y
B

=  xác định khi 0B   

→  Điều kiện xác định: 2 0 2x x+    −  

Vậy tập xác định ( )2;D = − +  

Bài tập tương tự: Tìm tập xác định của các hàm số sau. 

a. ( )
1

2 4
f x

x
=

−
 

b. ( )
2

2 3 2

x
f x

x x
=

− +
 

c. ( ) 2 3f x x= − +  

d. ( )
3

4
f x

x
=

−
 

e. ( )
1

4
3

f x x
x

= + +
−

 

f. ( ) 2 2f x x x= + − −  

Cách giải: 

3 Tập xác định của hàm số 
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a. ( )
1

2 4
f x

x
=

−
 

Điều kiện xác định: 2 4 0 2x x−     

Vậy tập xác định  \ 2D =  

b. ( )
2

2 3 2

x
f x

x x
=

− +
 

Điều kiện xác định: 2
1

3 2 0
2

x
x x

x


− +   


 

Vậy tập xác định  \ 1;2D =  

c. ( ) 2 3f x x= − +  

Điều kiện xác định: 
3

2 3 0
2

x x− +     

Vậy tập xác định 
3

;
2

D
 

= − 
 

 

d. ( )
3

4
f x

x
=

−
 

Điều kiện xác định: 4 0 4x x−     

Vậy tập xác định ( );4D = −  

e. ( )
1

4
3

f x x
x

= + +
−

 

Điều kiện xác định: 
3 0 3

4 0 4

x x

x x

−   
 

+   − 
 

Vậy tập xác định  )  4; \ 3D = − +  

f. ( ) 2 2f x x x= + − −  

Điều kiện xác định: 
2 0 2

2 2
2 0 2

x x
x

x x

+   − 
  −   

−   
 

Vậy tập xác định  2;2D = −  

Ví dụ 4: Cho bảng các giá trị tương ứng của hai đại lượng x  và y . Đại lượng y  có là hàm số của đại lượng 

x  không? Nếu có hãy tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số đó. 

Bảng 1: 

x  5−  3−  1−  0 1 2 5 8 9 

y  6−  8−  4  1 3 2 3 12 15 

Bảng 2: 
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x  10−  8−  4−  2 3 6 7 6 13 

y  16−  14−  2−  4 5 20 18 24 25 

Cách giải: 

+ Bảng 1: 

y  là hàm số của x  

Tập xác định:  5; 3; 1;0;1;2;5;8;9D = − − −  

Tập giá trị:  6; 8; 4;1;3;2;3;12;15T = − − −  

+ Bảng 2:  

y  không là hàm số của x  vì tại 6x =  thì y  nhận hai giá trị: 20y =  và 24y =  

x  10−  8−  4−  2 3 6 7 6 13 

y  16−  14−  2−  4 5 20 18 24 25 

Ví dụ 5: Tìm tập xác định của các hàm số sau. 

a. ( )
1, 0

2 , 0

x nêu x
f x

x nêu x

+ 
= 

− 
 

b. ( )
1

, 0
3

1, 0

khi x
f x x

khi x




= −
 

 

Cách giải: 

a. ( )
1, 0

2 , 0

x nêu x
f x

x nêu x

+ 
= 

− 
 

Tập xác định: D =  

b. ( )
1

, 0
3

1, 0

khi x
f x x

khi x




= −
 

 

Nhận xét:  

+ Khi 0x  , hàm số không xác định tại 3x =  

+ Khi 0x  , hàm số luôn xác định 

Vậy tập xác định  \ 3D = . 

 

 

Đồ thị của hàm số ( )y f x=  xác định trên tập hợp D  là tập hợp các điểm ( )( );M x f x  trong mặt phẳng tọa 

độ Oxy  với mọi x  thuộc D . 

II. ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

1 Định nghĩa 
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( )( ) ; |M x f x x D  

Ví dụ một số đồ thị hàm số: 

+ Đồ thị hàm số 2 4y x= − : 

 

+ Đồ thị hàm số 
2y x= : 

 

Nhận xét: 

- Điểm ( );M a b  trong mặt phẳng tọa độ Oxy  thuộc đồ thị của hàm số ( ) ,y f x x D=   khi và chỉ khi 

( )

a D

b f a




=
. 

- Để chứng minh điểm ( );M a b  trong mặt phẳng tọa độ không thuộc đồ thị hàm số ( ) ,y f x x D=  , ta có 

thể kiểm tra một trong hai khả năng: 

+ Khả năng 1: Chứng tỏ rằng a D  

+ Khả năng 2: Khi a D  thì chứng tỏ rằng ( )b f a  

Ví dụ 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 
( )

1

2

x
y

x x

+
=

−
? 

 A. ( )3;1M . B. ( )1;0N − . C. ( )2;0P . D. 
1

0;
2

Q
 
 
 

. 
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Cách giải: 

+ Hàm số 
( )

1

2

x
y

x x

+
=

−
 có TXĐ:  \ 0;2D =  

→  Loại đáp án C, D 

+ Với ( ) ( )
( )
3 1 4

3;1 : 3 1
3. 3 2 3

M y
+

= = 
−

 

→  Điểm ( )3;1M  không thuộc đồ thị hàm số →  Loại đáp án A 

+ Với ( ) ( )
( ) ( )
1 1 0

1;0 : 1 0
1. 1 2 1. 3

N y
− +

− − = = =
− − − − −

 (thỏa mãn) 

→  Điểm ( )1;0N −  thuộc đồ thị hàm số →  Đáp án B đúng. 

Chọn B. 

Ví dụ 2: Cho hàm số 

2 2 1

5 2
1

1

x x khi x

y x
khi x

x

 − 


=  −


−

. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số? 

 A. ( )4; 1− . B. ( )2; 3− − . C. ( )1;3− . D. ( )2;1 . 

Cách giải: 

2 2 1

5 2
1

1

x x khi x

y x
khi x

x

 − 


=  −


−

 

+ Tập xác định: D =  

+ Với ( )4; 1A −  ta có: ( ) 24 4 2.4 8 1y = − =  −  

( )4; 1A −  không thuộc đồ thị hàm số →  Loại đáp án A 

+ Với ( )2; 3B − −  ta có: ( )
( )5 2. 2 5 4

2 3
2 1 3

y
− − +

− = = = −
− − −

 (thỏa mãn) 

( )2; 3B − −  thuộc đồ thị hàm số →  Đáp án B đúng 

+ Với ( )1;3C −  ta có: ( )
( )5 2. 1 5 2 7

1 3
1 1 2 2

y
− − +

− = = = − 
− − −

 

( )1;3C −  không thuộc đồ thị hàm số →  Loại đáp án C 

+ Với ( )2;1D  ta có: ( ) 22 2 2.2 0 1y = − =   

( )2;1D  không thuộc đồ thị hàm số →  Loại đáp án D 

Chọn B. 

Ví dụ 3: Tìm m  để đồ thị hàm số 4 1y x m= + −  đi qua điểm ( )1;2A  

 A. 6m = . B. 1m = − . C. 4m = − . D. 1m = . 
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Cách giải: 

Điểm ( )1;2A  thuộc đồ thị hàm số 4 1y x m= + −  nên ta có: 

2 4.1 1 2 3 1m m m= + −  = +  = −  

Vậy 1m = −  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Chọn B. 

Ví dụ 4: Tìm ,a b  để đồ thị hàm số 
2y x ax b= + +  đi qua hai điểm ( )0;2A  và ( )1;3B − ? 

Cách giải: 

+ Điểm ( )0;2A  thuộc đồ thị hàm số 
2y x ax b= + +  nên ta có: 

22 0 .0 2a b b= + +  =  

+ Điểm ( )1;3B −  thuộc đồ thị hàm số 
2y x ax b= + +  nên ta có: 

( ) ( )
2

3 1 . 1 3 1 2 3 3 0a b a a a= − + − +  = − +  = −  =  

Vậy 0; 2a b= = . 

 

 

Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên khoảng ( );a b  

- Hàm số ( )y f x=  gọi là đồng biến trên khoảng ( );a b  nếu: 

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2; ; ,x x a b x x f x f x      

- Hàm số ( )y f x=  gọi là nghịch biến trên khoảng ( );a b  nếu: 

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2; ; ,x x a b x x f x f x      

 

Cách 1: 1 2 1 2; :x x K x x   . Xét hiệu số ( ) ( )2 1A f x f x= −  

- Nếu 0A   thì hàm số đồng biến 

- Nếu 0A   thì hàm số nghịch biến 

Cách 2: 1 2 1 2; :x x K x x   . Xét tỉ số 
( ) ( )2 1

2 1

f x f x
A

x x

−
=

−
 

- Nếu 0A   thì hàm số đồng biến 

- Nếu 0A   thì hàm số nghịch biến 

Ví dụ: Cho hàm số 
1

y
x

= . Chứng tỏ hàm số đã cho: 

a. Nghịch biến trên khoảng ( )0;+ ;  b. Nghịch biến trên khoảng ( );0− . 

III. SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 

1 Khái niệm 

2 Chứng minh sự biến thiên của hàm số 



 

 

10 

 

Cách giải: 

a. Nghịch biến trên khoảng ( )0;+ ; 

Xét ( )1 2 1 2; 0; ,x x x x +   

Xét ( ) ( ) 1 2
2 1

2 1 1 2

1 1
0

x x
A f x f x

x x x x

−
= − = − =   

(do 
1 2

1 2

1 2

0
0

0

x x
x x

x x

− 
   


) 

  Hàm số đã cho nghịch biến trên ( )0;+  

b. Nghịch biến trên khoảng ( );0− . 

Lấy ( )1 2 1 2; ;0 ,x x x x −   

Xét 
( ) ( )

1 2

2 1 2 1 1 2

2 1 2 1 2 1

1 1 x x

f x f x x x x x
A

x x x x x x

−
−

−
= = =

− − −
 

  
( )

( )
2 11 2

1 2 2 1 1 2 2 1 1 2

1 1
. 0

x xx x

x x x x x x x x x x

− −− −
= = = 

− −
 

(do ( ) 1

1 2 1 2

2

0
; ;0 0

0

x
x x x x

x


 −   


) 

  Hàm số đã cho nghịch biến trên ( );0−  

 

Hàm số đồng biến trên khoảng ( );a b  thì đồ thị đi lên từ trái sang phải. 

 

Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );a b  thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải. 

 

3 Mô tả hàm số đồng biến, nghịch biến bằng đồ thị 
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Ví dụ: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình bên. Chỉ ra khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của 

hàm số ( )y f x= ? 

 

Cách giải: 

+ Hàm số đồng biến trên ( )3;0−  

+ Hàm số nghịch biến trên ( )0;2 . 


